                                             BÀI TẬP ÔN TẬP VẬT LÝ 9 ( LẦN 3)
   I.TRẮC NGHIỆM: 
    Câu 1. Chọn câu trả lời đúng. 
 Khi đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu một điện trở R thì dòng điện chạy qua nó có cường độ là I. Hệ thức nào dưới đây biểu thị định luật Ôm?

A.  U =  EQ \F(I,R)               B. I =  EQ \F(U,R)                    C. I = EQ \F(R,U)                 D. R =  EQ \F(U,I) 
   Câu 2. Một đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 = 1,5R1 mắc nối tiếp với nhau. Cho dòng điện chạy qua đoạn mạch này thì thấy hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 là 3V. Hỏi hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là bao nhiêu.
 A.    0,1A                      B. 3V                               C. 4,5V                    D. 7,5V

  Câu 3. Cho mạch điện gồm hai điện trở R1=5
[image: image11.png]= dén khoéng sang binh thuong.



 , R2 =10 
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mắc song song, cường độ dòng điện qua R2 là 2A. Cường độ dòng điện ở mạch chính là giá trị nào trong các giá trị sau:

A. 4A                           B. 6A                                C. 8A                       D. 10A
Câu 4. Hãy chọn câu phát biểu đúng:

A. Đèn sáng bình thường khi công suất tiêu thụ của đèn lớn hơn công suất định mức của đèn.

    B. Đèn sáng bình thường khi công suất tiêu thụ của đèn bằng công suất định mức của đèn.

         C. Đèn sáng bình thường khi công suất tiêu thụ của đèn nhỏ hơn công suất định mức của     đèn.

    D. Đèn sáng hơn bình thường khi công suất tiêu thụ của đèn bằng công suất định mức của đèn.

     Câu 5. Một bàn là tiêu thụ một điện năng 396kJ trong vòng 12 phút. Tính cường độ dòng điện qua bàn là và điện trở của nó khi làm việc. Biết rằng hiệu điện thế của bàn là bằng 220V.

A.  2,5A ;44
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            B.   2,5A; 22
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                      C. 2A; 88
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           D. 2,5A;88
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Câu 6. Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu một điện trở R thì cường độ dòng điện chạy qua là I .Công thức nào dưới đây không phải là công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn trong thời gian t

 A.   Q  =  U
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t

        B.  Q= I2Rt                       C.  Q = U2
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t

           D.   UIt
Câu 7. Khi nào hai thanh nam châm hút nhau ?

A. Khi hai cực Bắc để gần nhau 

B. Khi hai cực nam để gần nhau 

C. Khi hai cực khác tên để gần nhau 

D. Khi cọ xác hai cực cùng tên vào nhau 

Câu 8. Quy tắc nắm tay phải dùng để, chọn câu trả lời đúng:

A. Xác định chiều đường sức từ của nam châm thẳng.

B. Xác định chiều đường sức từ của một dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua.

C. Xác định chiều đường sức từ ở trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua

D. Xác định chiều đường sức từ của một dây dẫn có hình dạng bất kỳ có dòng điện chạy qua.

II. TỰ LUẬN: 
Câu 1: 
Cho đoạn mạch gồm hai điện trở  R1 nối tiếp R2. Trong đó R1 = 8
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, R2 =12
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. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch  bằng 12 V  
a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch 
b. Tính cường độ dòng điện qua mạch 
c. Muốn cường độ dòng điện qua mạch tăng gấp 2 lần cần thêm vào mạch một điện trở R3 bằng bao nhiêu? Biết R3 song song R1.
Câu 2: 
a. Phát biểu quy tắc bàn tay trái.

b. Vận dụng quy tắc bàn tay trái để xác định chiều của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn có dòng điện chạy qua ở hình 2a và chiều của dòng điện trong dây dẫn ở hình 2b. 
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Câu 3: 

Hai điện trở R1 = 15Ω, R2 = 25Ω mắc nối tiếp vào hai điểm A, B có hiệu điện thế không đổi 12V.

a.Tính điện trở tương đương toàn mạch và cường độ dòng chạy qua mỗi điện trở.

b.Tính công suất tiêu thụ của dòng điện trong toàn mạch.

c. Để công suất trong đoạn mạch tăng 2 lần, người ta mắc thêm điện trở R3 vào mạch. Hỏi phải mắc R3 như thế nào?. Tính R3.
    Đáp số : a) Rtđ = 40Ω  ; I1 = I2 = 0,3A

                  b) P = 3,6W

                  c) R3 = 5 Ω ; R3 = 40Ω

Câu 4: 

Giữa hai điểm A,B của đoạn mạch có hiệu điện thế luôn không đổi bằng 10V. Người ta mắc điện trở  R1 = 60Ω song song R2 = 40Ω

a.Tính điện trở tương đương toàn mạch và cường độ dòng điện chạy qua R1 và R2.

b. Tính điện năng tiêu thụ toàn mạch trong 10 phút.

c. Mắc nối tiếp điện trở R3 với đoạn mạch R1 song song với R2. Cường độ dòng điện qua R1 đo được 0,08A. Tính cường độ dòng điện qua R2 và điện trở R3. 

     Đáp số : a) Rtđ = 24Ω  ; I1 =1:6 A = 0,17A  ; I2 = 0,25A

                   b) A = 2500J

                   c) R3 = 26 Ω 

Câu 5: 
Cho mạch điện gồm hai điện trở R1 nối tiếp R2 vào nguồn có hiệu điện thế không đổi 12V, cường độ dòng điện qua mạch là 0,4A, điện trở R1 = 20Ω.

Tính:

a. Điện trở R2
b. Nhiệt lượng tỏa ra của mỗi điện trở trong thời gian 3 phút.

c. Thay điện trở R1 bằng bóng đèn(6V- 2,4W), đèn có sáng bình thường không?.Tại sao?.

     Đáp số : a) R2 =10(Ω)

                   b) Q1= 576(J) ; Q2 = 288(J)

                   c)    I’ = 0,48(A)

                          Iđm= 0,4(A)

                       Vây đèn sáng hơn bình thường ,có thể bị hỏng .

Câu 6: 

Một đoạn mạch gồm hai dây dẫn có điện trở R1 = 30Ω và R2 = 15Ω mắc nối tiếp. HIệu điện thế giữa hai đoạn mạch không đổi là 9V.

a. Tính cường độ dòng điện qua mỗi dây dẫn.

b. Tính công suất tiêu thụ của mạch điện 

c. Tháo bỏ dây dẫn R1 ra khỏi mạch điện và thay thế bằng 1 bóng đèn (6V – 2,4W). Bóng đén có sáng bình thường không?. Tại sao? Bỏ qua sự phụ thuộc của điện trở dây tóc đèn vào nhiệt độ.

Đáp số : a)  I1 = I2 = 0,2A

              b)   P = 1,8W

              c)  Iđ = 0,3(A)


                      I đmđ = 0,4(A)

 Câu 7: 
Giữa hai điểm Avà B có hiệu điện thế không đổi là 144V, có mắc R1 = 100Ω nối tiếp với R2 = 60Ω

a.Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.

b. Mắc thêm R3 song song với R2 vào hiệu điện thế trên thì cường độ dòng điện qua R1 lúc này bằng 3 lần cường độ dòng điện qua R2. Tính R3.

    Đáp số : a)  I1 = I2 = 0,9A

                  b)  R3 = 30(Ω)

Câu 8: 

Giữa hai điểm A và B có hiệu điện thế không đổi bằng 12V, có mắc song song hai dây dẫn có điện trở R1 = 20Ω và R2 = 10Ω.

a. Tính điện trở tương đương toàn mạch và cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.

b. Tính nhiệt lượng tỏa ra của dây dẫn R2 trong 5 phút.

c. Tính công suất tiêu thụ điện trong toàn mạch.

d. Mắc thêm R3 vào mạch điện nói trên sao cho công suất điện tiêu thụ trong toàn mạch tăng lên hai lần so với ban đầu. Phải mắc thêm R3 như thế nào?. Tính R3
    Đáp số : a) Rtđ = 10(Ω)  ; I1 = 0,6(A) ; I2 = 1,2(A)

                  b) Q = 4320 (J)

                  c)  P = 21,6(W)


  d)  R3 = 6,5(Ω)

  Câu 9: 

Đoạn mạch AB gồm 2 điện trở R1 = 12Ω và R2 = 36Ω mắc nối tiếp.Đặt bởi hiệu điện thế không đổi 24V giữa hai đầu đoạn mạch AB .

a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB và hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở .

b. Mắc thêm điện trở R3 song song với R1 . Tính điện trở R3 để cường độ dòng điện qua mạch chính là 0,6A

c. Tính công suất tiêu thụ của R3
    Đáp số : a) Rtđ= 48(Ω) U1 = 6(V) U2 = 18(V)

                  b) R3= 6(Ω)

                  c) P3 = 0,96(W)

  Câu 10: 

Cho hai bóng đèn Đ1  có ghi 220V – 60W và Đ2 có ghi 220V – 100W.

a. Tính điện trở của mỗi bóng đèn.

b. Nếu mắc song song 2 bóng vào hiệu điện thế 220V bóng đèn nào sáng hơn.

c. Nếu mắc song song 2 bóng đèn trên vào hiệu điện thế 150V. Tính công suất tiêu thụ của mỗi bóng.

     Đáp số : a) R1 = 806,7 Ω ; R = 484 Ω

                    b) Khi mắc hai bóng đèn này song song với nhau thì đèn 2 sáng hơn vì cùng một hiệu điện thế 

                     như đèn 2 có công suất lớn hơn.

                    c) P1 = 27,9(W)


  P2 = 46,5(W)
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